
Số 

TT 
Nội dung

Thực hiện năm 

2025

Dự toán giao 

năm 2026

Thực hiện 

quý I năm 

2026

Thực hiện quý 

I năm 2026/Dự 

toán giao năm 

2026 (tỷ lệ %)

Thực hiện 

quý I năm 

2026 so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6 7

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 156 26

I Tổng số thu 2318 77 24%

- Học phí, lệ phí 652 40

- Hoạt động sản xuất kinh doanh 1651 37

- Hoạt động tài chính 15

- Dịch vụ khác

II Chi từ nguồn thu được để lại 2108 51 41%

- Học phí, lệ phí

- Hoạt động sản xuất kinh doanh 2108 51

- Hoạt động tài chính

- Dịch vụ khác

III Số nộp NSNN 54

- Từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh 54

- Từ nguồn thu khác

Dự toán chi ngân sách nhà nước

A Vốn trong nước

I Giáo dục, đào tạo

1 Loại 070 - khoản 074

1.1 Kinh phí thường xuyên

1.2 Kinh phí không thường xuyên

2 Loại 070 - khoản 081 826 2 12%

2.1 Kinh phí thường xuyên 826 2

2.2 Kinh phí không thường xuyên

3 Loại 070 - khoản 082 294

3.1 Kinh phí thường xuyên 294

3.2 Kinh phí không thường xuyên

II Khoa học và Công nghệ

1 Loại 100- khoản 101 3371 197 35%

1.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 530

1.2 Kinh phí thường xuyên 2841 197

1.3 Kinh phí không thường xuyên

2 Loại 100 - khoản 102

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

2.2 Kinh phí thường xuyên

2.3 Kinh phí không thường xuyên

3 Loại 100 - khoản 103 

3.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

3.2 Kinh phí thường xuyên

3.3 Kinh phí không thường xuyên

III Sự nghiệp bảo vệ môi trường

ĐV tính: Triệu đồng

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2026

         Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Ngân sách nhà nước;

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28 tháng 9  năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

         Viện Công nghệ Thông tin công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2026 như sau:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày ….. tháng….. năm….Chương: 044



1 Loại 250 - khoản 251 

1.1 Kinh phí thường xuyên

1.2 Kinh phí không thường xuyên

IV Đào tạo học sinh Lào - Campuchia

1 Loại 400 - khoản 402 

1.1 Kinh phí thường xuyên

1.2 Kinh phí không thường xuyên

B Vốn ngoài nước

I Giáo dục, đào tạo

1 Loại 070 - khoản 081

1.1 Kinh phí thường xuyên

1.2 Kinh phí không thường xuyên

Trần Xuân Tú

Ngày     tháng     năm

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, dấu)
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